PHỤ LỤC 18
CHƯƠNG TRÌNH BỔ TÚC 
NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành theo Thông tư số.…/2023/TT-BGTVT ngày…… tháng….. năm...... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Trình độ đào tạo, huấn luyện:
Bổ túc ngành Điều khiển tàu biển trình độ đại học
Hình thức đào tạo, huấn luyện:
Trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến.
Đối tượng tuyển sinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hàng hải tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển tại các trường không đào tạo chuyên ngành hàng hải.
Thời gian đào tạo
Tổng số: 180 giờ chuẩn (01 giờ bằng 45 phút giảng dạy, học tập trên lớp)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo bổ túc chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ đại học nhằm mục đích bổ túc các học phần chưa học hoặc học chưa đầy đủ đối với các trường hợp đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hàng hải tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải hoặc chuyên ngành Điều khiển tàu biển tại các trường không đào tạo chuyên ngành hàng hải.
1.2 Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Về kiến thức
- Diễn giải nguyên lý cơ bản về các thiết bị hàng hải, vận hành các quy trình khai thác hàng hải, an toàn hàng hải, luật hàng hải để giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hải mức độ trợ giúp.
- Vận dụng các kiến thức nền tảng để chọn giải pháp tối ưu nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dẫn tàu an toàn, xác định vị trí tàu, khai thác và sử dụng các trang thiết bị hàng hải, điều động tàu thủy, vận chuyển hàng hóa.
- Sử dụng các quy tắc cơ bản trong vận hành trang thiết bị buồng lái để đảm bảo trực ca buồng lái an toàn đúng chức trách, nhiệm vụ của thủy thủ.



	1.2.2 Về kỹ năng
- Thực hiện việc trực ca với nhiệm vụ của một thủy thủ là một phần của ca trực buồng lái.
- Thực hiện các mệnh lệnh theo nhiệm vụ được giao theo đúng chức trách, nhiệm vụ của thủy thủ.
- Vận hành các thiết bị và áp dụng các biện pháp khẩn cấp đúng quy trình trong các tình huống khẩn cấp theo chức trách, nhiệm vụ.
	1.2.3 Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Thực hiện ca trực và vận hành các trang thiết bị trên tàu theo đúng quy trình và tuân thủ các quy định của quốc gia và quốc tế.
- Nhận thức và phối hợp thực hiện các quy trình khai thác vận hành tàu biển theo hệ thống quản lý an toàn Quốc tế nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường theo chức trách, nhiệm vụ.
1.2.4 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
·  Số lượng học phần: 06
·  Khối lượng học tập toàn khoá: 180 giờ
·  Khối lượng lý thuyết: 125 giờ; Thực hành, thực tập, mô phỏng: 43 giờ
·  Kiểm tra đánh giá: 12 giờ.
3. Nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện:
	
STT
	Tên Học phần
	Phân bổ thời gian (giờ)
	Hình thức đánh giá

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành/
Thực tập/
mô phỏng
	Thi/kiểm tra hết học phần
	

	1
	Hàng hải cơ bản

	30
	23
	5
	2
	Vấn đáp/ Trắc nghiệm/ Tự luận

	2
	Trang thiết bị buồng lái

	30
	23
	5
	2
	Vấn đáp/ Trắc nghiệm/ Tự luận

	3
	Điều động tàu

	30
	23
	5
	2
	Vấn đáp/ Trắc nghiệm/ Tự luận

	4
	Vận chuyển hàng hóa

	30
	28
	0
	2
	Vấn đáp/ Trắc nghiệm/ Tự luận

	5
	Luật hàng hải

	30
	28
	0
	2
	Vấn đáp/ Trắc nghiệm/ Tự luận

	6
	Thực hành trên tàu huấn luyện/Mô phỏng
	30
	00
	28
	2
	Thực hành

	Tổng cộng
	180
	125
	43
	12
	


4. Tổ chức thực hiện 
4.1. Tổ chức lớp học
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tào phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
Cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo trực tuyến các nội dung lý thuyết phù hợp nếu có trang bị hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, nhưng số giờ học trực tuyến không vượt quá 50% tổng số thời lượng lý thuyết của chương trình.
4.2 Tổ chức đánh giá các học phần
	4.2.1.  Điều kiện thi/kiểm tra hết học phần:
Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.
	4.2.2. Hình thức đánh giá kết thúc học phần:
Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.
Địa điểm thi: Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, trên tàu thực tập, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
	4.2.3. Nội dung đánh giá:
- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức về địa văn, thiên văn, các trang thiết bị hàng hải trên buồng lái để lập kế hoạch hành trình, xác định vị trí tàu, kiểm tra và xác định sai số la bàn;
- Đánh giá việc áp dụng các kiến thức về khí tượng hải dương để phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để trực ca, dẫn tàu an toàn;
- Đánh giá việc áp dụng các kiến thức ổn định tàu và hàng hoá, các thiết bị để triển khai làm hàng và giám sát việc làm hàng an toàn;
- Điều động tàu trong các điều kiện trên biển (tầm nhìn xa bị hạn chế, neo, khu vực mật độ tàu thuyền lớn...)
- Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn và bảo vệ môi trường biển.
		4.3 Công nhận hoàn thành khóa học
Để được công nhận hoàn thành khoá học, học viên phải hoàn thành tất cả các học phần và đạt điểm đánh giá từ 5.0 trở lên theo tháng điểm 10.
Học viên hoàn thành khoá học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học có giá trị 02 năm kề từ ngày cấp.
5. Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
	Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định  Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
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